
STT Mã SV Ngày sinh Giới tính Dân tộc CMND Nơi sinh

1 18DA3001 Phạm Thị Mỹ Anh 02/04/2000 Nữ Dao 241889527 Đắk Lắk
2 18DA3002 Trần Nguyễn Tuấn Anh 27/11/1992 Nam Kinh 241229778 Đắk Lắk
3 18DA3003 K' Thúy Cẩm 17/10/1999 Nữ Kơ ho 251196256 Lâm Đồng
4 18DA3004 Nguyễn Hoàng Phú Cường 23/08/1998 Nam Kinh 225599672 Khánh Hòa
5 18DA3005 Nguyễn Siu Giang Đình 02/01/2000 Nam Jrai 241905171 Đắk Lắk
6 18DA3006 Lê Thị Kiều Dung 09/02/2000 Nữ Kinh 241732433 Đắk Lắk
7 18DA3007 Đỗ Thị Hương Giang 13/03/2000 Nữ Kinh 241867230 Đắk Lắk
8 18DA3008 Đặng Thị Ngọc Hà 08/11/2000 Nữ Kinh 241736623 Đắk Lắk
9 18DA3009 Doãn Thị Ngọc Hân 15/02/2000 Nữ Kinh 164670423 Đắk Nông

10 18DA3010 Nguyễn Viết Nhật Hạnh 20/04/2000 Nữ Kinh 241808457 Đắk Lắk
11 18DA3011 Đinh Thị Bích Hiền 05/01/2000 Nữ Kinh 241752320 Đắk Lắk
12 18DA3012 Lê Thị Thu Hiền 20/03/2000 Nữ Kinh 206214820 Quảng Nam
13 18DA3013 Nguyễn Hữu Hiệp 02/06/2000 Nam Kinh 245349118 Đắk Lắk
14 18DA3014 Nguyễn Thị Ngọc Hoàng 03/05/2000 Nữ Kinh 241836284 Phú Yên
15 18DA3015 Nguyễn Bửu Ánh Hồng 20/10/2000 Nữ Kinh 241859881 Đắk Lắk
16 18DA3016 Nguyễn Trọng Hưng 01/01/2000 Nam Kinh 245407396 Bình Thuận
17 18DA3017 Thái Quốc Hưng 09/05/1999 Nam Kinh 241752263 Đắk Nông
18 18DA3018 Hồ Thị Lệ Huyền 05/04/2000 Nữ Kinh 241738375 Đắk Lắk
19 18DA3019 Nguyễn Thị Huyền 30/08/2000 Nữ Kinh 241823406 Đắk Lắk
20 18DA3020 Phạm Trung Kiên 20/02/2000 Nam Kinh 245405281 Đăk Lăk
21 18DA3021 Phan Thị Hoài Linh 21/05/2000 Nữ Kinh 241895671 Đắk Lắk
22 18DA3022 Nguyễn Tấn Lộc 11/11/1999 Nam Kinh 241861269 Đắk Lắk
23 18DA3023 Nguyễn Đình Nhất Long 25/10/2000 Nam Kinh 245363183 Đắk Nông
24 18DA3024 Lê Thị Hà My 17/01/2000 Nữ Kinh 231197578 Gia Lai
25 18DA3025 Nguyễn Thanh Thảo My 26/09/1999 Nữ Kinh 241631999 Đắk Lắk
26 18DA3026 Nguyễn Thị My My 01/01/2000 Nữ Kinh 245356403 Đắk Lắk
27 18DA3027 Lê Nguyễn Hồng Ngân 10/10/2000 Nữ Kinh 241750166 Đắk Lắk
28 18DA3028 Phan Gia Ngân 25/10/2000 Nữ Kinh 241801656 Đắk Lắk
29 18DA3029 Phạm Thị Bích Ngọc 22/06/2000 Nữ Kinh 241904027 Đắk Lắk
30 18DA3030 Diệp Kim Oanh 26/10/2000 Nữ Kinh 241867180 Đắk Lắk
31 18DA3031 Nguyễn Thanh Phong 24/10/2000 Nam Kinh 225934794 Khánh Hòa
32 18DA3032 Võ Minh Phước 19/12/2000 Nam Kinh 225931517 Khánh Hòa
33 18DA3033 Cái Võ Ngọc Như Quỳnh 26/02/2000 Nữ Kinh 241797689 Đắk Lắk
34 18DA3034 Nguyễn Man Diễm Quỳnh 07/10/2000 Nữ Kinh 241729960 Đắk Lắk
35 18DA3035 Nguyễn Thị Như Quỳnh 06/03/2000 Nữ Kinh 231363457 Gia Lai
36 18DA3036 Nguyễn Vũ Nhật Quỳnh 05/04/2000 Nữ Kinh 241827013 Đắk Lắk
37 18DA3037 Phạm Như Quỳnh 08/11/2000 Nữ Kinh 251215159 Lâm Đồng
38 18DA3038 Trần Diễm Quỳnh 25/11/2000 Nữ Kinh 241867038 Đắk Lắk
39 18DA3039 Nguyễn Thái Sơn 07/04/2000 Nam Kinh 241865783 Đắk Lắk

Họ Tên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BUÔN MA THUỘT

DANH SÁCH  SINH VIÊN
 LỚP 18DA3



STT Mã SV Ngày sinh Giới tính Dân tộc CMND Nơi sinhHọ Tên

40 18DA3040 Lê Thị Thanh Tâm 23/06/1999 Nữ Kinh 241839466 Đắk Lắk
41 18DA3041 Võ Quang Phú Thời 20/03/2000 Nam Kinh 212461848 Quảng Ngãi
42 18DA3042 Nguyễn Thị Anh Thư 24/12/2000 Nữ Kinh 241827803 Đắk Lắk
43 18DA3043 Phạm Minh Thư 20/02/2000 Nữ Kinh 215502440 Bình Định
44 18DA3044 Nguyễn Thị Ngọc Thuỳ 24/05/2000 Nữ Kinh 241865368 Đắk Lắk
45 18DA3045 Nguyễn Thị Thanh Thuyền 09/07/2000 Nữ Kinh 221466438 Phú Yên
46 18DA3046 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 27/08/2000 Nữ Kinh 241740578 Đắk Lắk
47 18DA3047 Phạm Thị Trang 10/09/1997 Nữ Kinh 241667137 Đắk Lắk
48 18DA3048 Trần Huỳnh Minh Trang 26/06/2000 Nữ Kinh 225683764 Khánh Hòa
49 18DA3049 Lê Thị Tú Trinh 08/01/2000 Nữ Kinh 241753234 Đắk Lắk
50 18DA3050 Trịnh Ngọc Phương Trinh 16/01/2000 Nữ Nùng 251264256 Lâm Đồng
51 18DA3051 Trần Trọng Trung 01/10/2000 Nam Kinh 251186993 Lâm Đồng
52 18DA3052 Nguyễn Thị Ngọc Tuệ 28/08/1999 Nữ Kinh 241743731 Đắk Lắk
53 18DA3053 Huỳnh Hà Uyên 28/03/2000 Nữ Kinh 241754404 Đắk Lắk
54 18DA3054 Nguyễn Thị Thu Uyên 12/08/2000 Nữ Kinh 241866615 Bình Định
55 18DA3055 Mai Hồ Thảo Vy 03/05/2000 Nữ Kinh 241750205 Đắk Lắk
56 18DA3056 Trần Nhật Ý 10/09/2000 Nữ Kinh 241736074 Đắk Lắk
57 18DA3057 Rơ Lan Yếu 21/03/2000 Nữ J'rai 231185884 Gia Lai


